
PHỤ LỤC: Danh mục, số lượng, đơn giá kế hoạch các mặt hàng mua cấp bách trong thời gian chờ kết quả đấu thầu tập trung
cấp địa phương của Trung tâm Y tế huyện Sơn Tịnh

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-SYT ngày 31/5/2022 của Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi)

STT
Phân
Nhóm
TCKT

Tên thuốc Tên hoạt
chất

Nồng độ -
Hàm lượng

Đường
dùng

Dạng bào chế,
quy cách Số đăng ký Cơ sở sản xuất Nước sản

xuất ĐVT Số
lượng

Đơn giá
kế hoạch
(VNĐ)

Thành tiền
(VNĐ)

1 4 Esomeprazol
20 mg Esomeprazol 20mg Uống Viên nang, Hộp

10 vỉ x 10 viên
VD-33458-

19

Công ty cổ phần
dược phẩm Khánh

Hòa
Việt Nam Viên 40,000 266 10,640,000

2 4 Atorvastatin
10 Atorvastatin 10mg Uống Viên nén, Hộp

10 vỉ x 10 viên
VD-21312-

14

Công ty cổ phần
dược phẩm Khánh

Hòa
Việt Nam Viên 20,000 123 2,460,000

3 4 Kavasdin 5 Amlodipin 5mg Uống Viên nén/vỉ VD-20761-
14

Công ty cổ phần
dược phẩm Khánh

Hòa
Việt Nam Viên 40,000 93 3,720,000

4 1 Mobic Meloxicam 15mg/1,5ml Tiêm Dung dịch tiêm VN-16959-
13

Boehringer
Ingelheim Espana

S.A

Tây Ban
Nha Ống 400 22,150 8,860,000

5 4 Tunadimet Clopidogrel  75mg Uống
Viên nén bao

phim, Hộp 10 vỉ
x 10 viên

VD-27922-
17

Công ty cổ phần
dược phẩm Khánh

Hòa
Việt Nam Viên 10,000 297 2,970,000

6 4 Lidocain Lidocain
(hydroclorid) 40mg/ 2ml Tiêm Hộp 100 ống x

2ml
VD-24901-

16
Công ty Cp Dp

Vĩnh Phúc Việt Nam Ống 2,000 378 756,000

7 4 Vinrovit
5.000

Vitamin B1 +
B6 + B12

50mg+
250mg+
5000mcg

Tiêm Bột đông khô
pha tiêm, lọ

VD-24344-
16

Công ty Cổ phần
Dược phẩm Vĩnh

Phúc
Việt Nam Lọ 1,000 6,908 6,908,000

Tổng cộng: 07 mặt hàng 36,314,000

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.


		2022-05-31T15:16:43+0700




